
Phụ lục 01
XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG ĐANG QUẢN LÝ SỬ DỤNG

(Kèm theo Công văn số            /STC-QLGCS ngày           /10/2025 của Sở Tài chính)

Stt Đối tượng sử dụng Biển
kiểm
soát

Loại
phương

tiện

Nhãn
hiệu Số loại Số

máy
Số

Khung
Năm
sản
xuất(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

I Văn phòng cấp tỉnh
…....

1 Xe ô tô chuyên dùng 76A-
001.72 Ô tô tải KIA K3000

8
JT6378

20
RNHKCB

27TD 2013

2 …..

II Ủy ban mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh

1
2

…..

III

Sở, ban, ngành và
đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc
UBND tỉnh

1
2

…..

IV
UBND cấp xã,
phường và đặc khu
Lý Sơn

1

…..

Ghi chú:
Cột (13):Đang hoạt động hoặc Hư hỏng….
Cột (16): Phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị hoặc Đưa đón cán bộ hoặc phát thanh, tuyên truyền lưu động…
Cột (17): Giữ lại tiếp tục sử dụng/ Thanh lý/ điều chuyển…
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Ngày đăng ký lần
đầu

Số
chỗ
ngồi

Loại xe
(01 cầu/
02 cầu)

Tình trạng
hoạt động

Nguyên giá
(triệu
đồng)

Giá trị còn
lại đến ngày
31/12/2024

Mục đích sử
dụng

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

24-04-2013 3 1 cầu Đang hoạt
động

Phục vụ
công tác

quản lý trật
tự đô thị…
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Cột (16): Phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị hoặc Đưa đón cán bộ hoặc phát thanh, tuyên truyền lưu động…
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Đề xuất
phương án

xử lý xe ô tô(17)

Giữ lại tiếp
tục sử dụng
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Phụ lục 2
ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG XE Ô TÔ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ VÀ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG

(Kèm theo Công văn số ……/STC-QLGCS ngày ……/10/2025 của Sở Tài chính)

Stt Đối tượng sử dụng Chủng loại xe Số lượng (xe)

(1) (2) (3) (4)

……

* Ghi chú:
Cột (2): Sở, ban, ngành/UBND cấp xã/…;

Cột (3): 
- Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Xe bán tải hoặc xe 12 - 16 chỗ ngồi;
- Đối với xe ô tô chuyên dùng: Quy định tại Điều 16 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung tại điểm 5 khoản 3 Điều 1 Nghị định số
153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ.

Cột (5): 
- Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Xác định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung
tại điểm 5 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ;
- Đối với xe ô tô chuyên dùng: Phục vụ đưa đón Đoàn/ phục vụ công tác phát thanh, tuyên truyền lưu động/…..

Cột (7): Cơ quan hành chính/ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư/…...
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Mục đích sử
dụng Mức giá (đồng) Hình thức quản

lý Ghi chú

(5) (6) (7) (8)
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- Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Xe bán tải hoặc xe 12 - 16 chỗ ngồi;
- Đối với xe ô tô chuyên dùng: Quy định tại Điều 16 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung tại điểm 5 khoản 3 Điều 1 Nghị định số
153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ.

- Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Xác định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung
tại điểm 5 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ;
- Đối với xe ô tô chuyên dùng: Phục vụ đưa đón Đoàn/ phục vụ công tác phát thanh, tuyên truyền lưu động/…..

Cơ quan hành chính/ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư/…...
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